

BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT
THỰC HIỆN LÀM CON RỐI, ĐẠO CỤ, CẢNH TRÍ VỞ MÚA RỐI NƯỚC “YẾT KIÊU”
(Kèm theo thư mời báo giá số 24/TM-PN, ngày 23 tháng 9 năm 2024)
GÓI SỐ 1: Thực hiện làm con rối vở Múa rối nước “Yết Kiêu”

	STT
	Nội dung
	Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật
	Xuất xứ hàng hoá
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Rối Yết Kiêu
	- Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 18cm x 2m sào;   hất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu                                                                   
'- 01 con đứng thanh niên, 01 con bơi thanh niên, 01 con đi câu cá thanh niên, 01 con lực sĩ khỏe mạnh, 01 con vật, 01 con đục thuyền  bơi sải, 01 con thanh niên bơi chó
	Việt Nam
	7
	Con

	2
	Rối lính ta
	- Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	1
	Con

	3
	Rối lính giặc
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	2
	Con

	4
	Rối dã tượng
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	1
	Con

	5
	Rối Lão Bạch
	Chất liệu: rối gỗ thịt,cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 45cm x 18cm
	Việt Nam
	1
	Con

	6
	Rối Ô mã nhi
	Chất liệu:Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	2
	Con

	7
	Rối Trần Ích Tắc
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 60cm x 18cm
	Việt Nam
	1
	Con

	8
	Rối Đô Châu
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	2
	Con

	9
	Rối chân
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 10cm x60cm
	Việt Nam
	4
	chiếc

	10
	Rối trống hội
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	6
	Con

	11
	Rối Tráng sĩ Bắc
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 60cm x 18cm  x 2m sào
	Việt Nam
	2
	Con

	12
	Rối đầu người
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt pitton, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 30cm x 16cm x 2m sào tuyp sắt
	Việt Nam
	2
	Con

	13
	Rối trâu
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket.Kích thước: 40cm x 18cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	2
	Con

	14
	Rối giàn thuyền
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt,  kích thước: 25cm x 10cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	2
	giàn

	15
	Rối giàn thuyền quân Mông nhỏ
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt,  kích thước: 25cm x 10cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	2
	giàn

	16
	Thuyền quân Mông 
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy sắt kẹp lá, đục lỗ có máy, dây cước kéo, tai ngang, kích thước: 50cm x 30cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	2
	giàn

	17
	Thuyền quân Mông lớn có cờ
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy buly sắt, khoét thủng lỗ 40cm, giả bè,  kích thước: 60cm x 35cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	1
	chiếc

	18
	Thuyền quân ta lớn
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy buly sắt, khoét thủng lỗ 40cm, giả bè,  kích thước: 60cm x 35cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	1
	chiếc

	19
	Rối dân làng
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	3
	Con

	20
	Giàn rối bướm
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, mika kính, máy sắt chữ L đầu nòng sắt, sơn vẽ màu, Kích thươc 25cm x 15cm x 1m thép x 1,2m sào tre
	Việt Nam
	10
	Con

	21
	Rối giàn khóm hoa sen
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu, bông và lá sen lụa, máy gỗ chữ L, đầu nòng sắt, kích thước 35cm x 50cm x 1,5m sào
	Việt Nam
	2
	giàn

	22
	Rối dàn tuyền đua
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy trâu sắt, Kích thước: 30cm x 100cm x2m sao sắt, mỗi thuyền có 7 người ngồi bơi kích thước 10cm x20cm
	Việt Nam
	3
	chiếc

	23
	Rối Hưng Đạo
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, tre, hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	1
	Con

	24
	Rối kỵ mã
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 20cm x30cm, có người ngồi trên kích thước 10cm x 15cm
	Việt Nam
	4
	Con

	25
	Rối đuôi trâu thần
	Chất liệu: rối cao su và nhựa, bên trong sử dụng đèn led cảm ứng , máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket, , .Kích thước: 40cm x 2cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	1
	Con

	26
	Rối đàn cá bơi
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt đầu nòng, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 30cm x 8cm x 2m sào tre
	Việt Nam
	4
	Con

	27
	Rối đàn ếch
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt đầu nòng máy chữ Z, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 15cm x 5cm x 1,5m sào tre
	Việt Nam
	4
	Con

	28
	Rối cá treo cổ
	chất liệu cao su, kích thước 10cm x 4cm, sơn màu theo maket
	Việt Nam
	6
	Con

	29
	Rối trẻ con bơi
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, máy điều khiển sắt, sơn vẽ màu theo maket, sào tre. Kích thước: 30cm x 18cm x 1,2m sào tre
	Việt Nam
	4
	Con

	30
	Máy rối
	- Chất liệu: Hệ thống máy điều khiển buly gỗ và sắt, cước, 2 dây dù, tay ngang, sơn vẽ màu theo maket. Kích thước: 60cm x 16cm x 2m sào;
	Việt Nam
	40
	Bộ

	31
	Sào
	Chất liệu tre thịt, sơn đen, đục lỗ bắt vít, lắp đầu nòng có ốc, tay ngai gỗ, chịu lực buly, kích thước 3cm x 2m
	Việt Nam
	40
	chiếc



GÓI THẦU SỐ 2: Thực hiện làm đạo cụ vở Múa rối nước “Yết Kiêu”

	STT
	Nội dung
	Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật
	Xuất xứ hàng hoá
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Mành sáo xanh
	Chất liệu: sắt, mành , màu, phụ liệu
	Việt Nam
	5
	Bộ

	2
	vòng lửa
	Chất liệu sắt và đồng, ống nhựa, amazang chống cháy, khóa ga, vòi phun ga, sào sắt chịu lực, kích thước: 100cm x 100cm x 2m sào x 4m ống nhựa dẫn ga
	Việt Nam
	2
	chiếc

	3
	Chiếc rìu
	Chất liệu: rối gỗ thịt, cao su, sơn vẽ màu theo maket, máy gập cước , kích thước 20cm x 10cm x1m sào tre
	Việt Nam
	2
	chiếc

	4
	Bộ điều chính kỹ thuật máy rối
	[bookmark: _GoBack]Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ, nhựa chịu nhiệt, cao su và gỗ phù hợp với môi trường làm việc. Các loại máy: Chữ Z, máy buli, máy tròn, máy xích, máy quả lắc thăng bằng, cáp quay
Độ chính xác: độ chính xác dao động ±1% đến ±10% 
Chịu nhiệt: Khoảng từ 0°C đến +50°C
	Việt Nam
	1
	Bộ



GÓI THẦU SỐ 3: Thực hiện làm cảnh trí vở Múa rối nước “Yết Kiêu”

	STT
	Nội dung
	Mô tả, Quy cách, Yêu cầu kỹ thuật
	Xuất xứ hàng hoá
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Cảnh cột rồng cung đình
	- Chất liệu: sắt và cao su, sơn son thếp vàng cột rồng                                                                                - Kích thước: 0,5m x 2m
'- Lắp ráp bằng máy sắt nổi từ mặt nước
	Việt Nam
	2
	Bộ

	2
	Núi đá che mái đình nhỏ
	Chất liệu: xốp khối cắt 3D, phụ liệu, màu, sắt, kỹ thuật (Kích thước 1mx0,5m)
	Việt Nam
	4
	Cái

	3
	Núi đá che mái đình chính
	Chất liệu: xốp khối cắt 3D, phụ liệu, màu, sắt, kỹ thuật (Kích thước 5mx5m)
	Việt Nam
	1
	Cái

	4
	Bụi dừa cố định 3D
	Chất liệu: sắt, nhựa công nghiệp, màu, phụ liệu. Kích thước 1mx1,5m dưới nước 80cm
	Việt Nam
	4
	Cái


Lưu ý: 
- Nhà thầu phải báo giá trọn gói toàn bộ gói thầu nói trên theo mẫu đính kèm; 
- Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan; 
- Báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị kí xác nhận và đóng dấu đủ từng trang báo giá; các nội dung trên bảng điện từ và bản in phải trùng khớp.


